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TỜ TRÌNH

Về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Tại Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và pháp lệnh cảnh sát môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Bộ KH&CN đã tổ chức xây dựng Quyết định và kính trình Thủ tướng Dự thảo Quyết định với một số vấn đề cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Luật công nghệ cao đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ IV thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Theo quy định tại Điều 18 của Luật Công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao phải có đủ các điều kiện sau:

a) Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển quy định tại Điều 6 Luật này;

b) Tổng chi bình quân của doanh nghiệp trong 3 năm liền cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam phải đạt ít nhất 1% tổng doanh thu hằng năm, từ năm thứ tư trở đi phải đạt trên 1% tổng doanh thu;

c) Doanh thu bình quân của doanh nghiệp trong 3 năm liền từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 60% trong tổng doanh thu hằng năm, từ năm thứ tư trở đi phải đạt 70% trở lên;

d) Số lao động của doanh nghiệp có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động;
đ) Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.
Theo tinh thần của Luật Công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao được nhà nước dành ưu tiên, ưu đãi cao nhất về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và được xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao.

Trong Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 29/08/2013, Chính phủ đã đề cập đến vấn đề “Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao theo hướng điều chỉnh và cụ thể hóa tiêu chí công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, có tính đến nhóm dự án có quy mô lớn, doanh thu hàng năm lớn, sử dụng nhiều lao động chất lượng cao….” và “hướng dẫn việc thực hiện cơ chế hậu kiểm xác định tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao.
Đồng thời, trong quá trình triển khai xét cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, Bộ KH&CN nhận thấy tiêu chí 1% doanh thu chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) và 5% số lượng lao động tham gia trực tiếp vào R&D là phù hợp đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa tham gia hoạt động công nghệ cao. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp doanh thu hàng năm lớn và có sử dụng nhiều lao động (ví dụ: Samsung, Viettel, FPT…) thì tỷ lệ này chưa hợp lý. Như Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh (SEV), với doanh thu hàng trăm ngàn tỷ (năm 2013 là 513 ngàn tỷ đồng) và số lao động lên đến hàng chục ngàn người (năm 2013 là 43 ngàn người) thì việc đáp ứng tỷ lệ này là không khả thi. Với những vướng mắc thực tế khi triển khai, Bộ KH&CN cũng nhận thấy tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao (quy định tại điều 18 Luật Công nghệ cao) cần được sửa đổi theo hướng thang tiêu chí phù hợp hơn với việc xét các doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau, có tính đến các doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh thu hàng năm lớn và sử dụng nhiều lao động chất lượng cao; tăng cường việc quản lý, giám sát của cơ quản quản lý nhà nước đối với sự tuân thủ thực hiện các cam kết của nhà đầu tư đồng thời đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhà đầu tư thông qua việc thực hiện quy chế hậu kiểm xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Theo nội dung Điều 75 Luật đầu tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 của Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12:

Khoản 1 Điều 18 của Luật công nghệ cao được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:

a) Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển quy định tại Điều 6 Luật này;

b) Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành;

c) Tiêu chí khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”

Luật Đầu tư (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, trong đó nội dung Điều 75 của Luật Đầu tư được xây dựng theo hướng vừa đảm bảo tính bền vững lâu dài của Luật bằng việc quy định một số tiêu chí có tính chất ổn định, không thay đổi, vừa đảm bảo tính linh hoạt thông qua việc quy định quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc ban hành các tiêu chí khác. Các tiêu chí được giao cho Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết sẽ bao gồm: tiêu chí về tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trên tổng doanh thu, tiêu chí về tỷ lệ số lượng lao động tham gia trực tiếp vào R&D trên tổng số lao động, tiêu chí về tỷ lệ doanh thu sản phẩm công nghệ cao trên tổng doanh thu của doanh nghiệp sao cho phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư từng thời kỳ phát triển kinh tế đất nước.
Việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và áp dụng các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ cao đã triển khai được 3 năm. Mặc dù khung pháp lý cho hoạt động cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hiện tại đã đầy đủ nhưng cho đến nay số lượng các doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận còn khá hạn chế.
Như vậy, để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong các lĩnh vực này, việc xây dựng Quyết định Thủ tướng ban hành các tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao là cấp bách, cần thiết, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Chính phủ và yêu cầu thực tế.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ CƠ SỞ XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Quan điểm chỉ đạo

- Xây dựng Quyết định nhằm cụ thể hóa tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Các chỉ tiêu định lượng liên quan đến các tiêu chí phải phù hợp với đối tượng là các doanh nghiệp, dự án có quy mô đầu tư, tổng doanh thu và quy mô nhân lực khác nhau.
- Quy định cơ chế cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước và kiểm tra sau, nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Với cơ chế này, các doanh nghiệp sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận công nghệ cao ngay khi cam kết đáp ứng các tiêu chí theo quy định, đồng thời được hưởng ngay các ưu đãi về đất đai, thuế kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận.
2. Nguyên tắc xây dựng dự thảo Quyết định
Tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao được xây dựng dựa trên các nguyên tắc chính là nội dung các tiêu chí vẫn bám sát các nội dung như được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Công nghệ cao, tuy nhiên các chỉ tiêu định lượng liên quan đến từng tiêu chí phải được quy định lại cho phù hợp với đối tượng là các doanh nghiệp, dự án có quy mô đầu tư, tổng doanh thu và quy mô nhân lực khác nhau.

3. Cơ sở xây dựng tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
3.1. Phân loại doanh nghiệp theo quy mô:
Ở Việt Nam hiện nay, việc phân loại doanh nghiệp theo quy mô được thực hiện theo điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 về việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là chỉ tiêu ưu tiên). Doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định có Tổng nguồn vốn dưới 100 tỷ đồng (đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản) và dưới 50 tỷ đồng (đối với doanh nghiệp khu vực thương mại và dịch vụ); số lao động dưới 300 người (đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản) và dưới 100 người (đối với doanh nghiệp khu vực thương mại và dịch vụ).
- Dựa trên quy định này, các doanh nghiệp lớn là các doanh nghiệp được hiểu là có Tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng (đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản) và trên 50 tỷ đồng (đối với doanh nghiệp khu vực thương mại và dịch vụ); số lao động trên 300 người (đối với các doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản) và 100 người (đối với doanh nghiệp khu vực thương mại và dịch vụ).
Theo số liệu của Tổng cục thống kê, số doanh nghiệp lớn chỉ chiếm 2,5%, số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 97,5%, sử dụng tới 51% lao động xã hội và đóng góp hơn 40% GDP, trong đó chiếm tỷ lệ nhiều nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ (chiếm tỷ lệ 66,7%). Như vậy, doanh nghiệp nhỏ và vừa là loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế. Tổng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2010 - 2012 chiếm khoảng 36-38% tổng nguồn vốn của toàn bộ khối doanh nghiệp. Điều này cho thấy, mặc dù chiếm trên 97% về số lượng nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm chưa đến 40% tổng nguồn vốn kinh doanh. Ngược lại, các doanh nghiệp quy mô lớn, mặc dù chiếm chưa đến 3% nhưng nắm giữ trên 60% nguồn lực.
Theo cách phân loại này thì các doanh nghiệp siêu nhỏ là các doanh nghiệp có số lượng lao động từ 10 người trở xuống, như vậy tỷ lệ tham gia của các doanh nghiệp này vào lĩnh vực công nghệ cao là không nhiều. Trong khi đó, số lượng các doanh nghiệp quy mô lớn không nhiều nhưng nguồn lực lớn, có tiềm lực để đầu tư nghiên cứu phát triển và có năng lực tốt để tham gia đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Hiện nay, các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận công nghệ cao cũng chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc loại doanh nghiệp lớn theo cách phân loại này. 
Để đảm bảo phù hợp với các tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao, khi quy định tỷ lệ tiêu chí cho các quy mô doanh nghiệp, Bộ KH&CN lựa chọn cách quy định quy mô doanh nghiệp theo hướng đáp ứng đồng thời cả 02 chỉ tiêu quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và tổng số lao động của doanh nghiệp).
3.2. Cơ sở xây dựng chỉ tiêu định lượng cho các tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao:

Trong quá trình tổng hợp, nghiên cứu, phân tích các số liệu cụ thể tại doanh nghiệp, Bộ KH&CN nhận thấy đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (phân chia theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP) thì các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Công nghệ cao hiện nay vẫn phù hợp và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao có khả năng đáp ứng được. Tuy nhiên, việc đáp ứng tiêu chí “Chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam phải đạt ít nhất 1% tổng doanh thu” và “Số lao động của doanh nghiệp có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động” đối với các doanh nghiệp lớn là rất khó khăn. Đây là xuất phát điểm để Bộ KH&CN nghiên cứu, xác định lại các chỉ tiêu định lượng liên quan đến từng tiêu chí sao cho phù hợp với đối tượng là các doanh nghiệp, dự án có quy mô đầu tư, quy mô nhân lực khác nhau.
3.2.1. Xác định tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển/tổng doanh thu:
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Công nghệ cao về tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển, Bộ KH&CN nhận thấy:

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: với quy mô tổng nguồn vốn đầu tư dưới 100 tỷ đồng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt mức doanh thu hạn chế, do đó tỷ lệ 1% doanh thu dành cho nghiên cứu và phát triển là không lớn đối với các doanh nghiệp muốn đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghệ cao (con số này chủ yếu dao động trong khoảng từ trên dưới 1 tỷ đến vài chục triệu đồng).
- Đối với doanh nghiệp lớn (là các doanh nghiệp không thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP): với quy mô Tổng nguồn vốn có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng, thậm chí hàng trăm ngàn tỷ đồng như PVN, Viettel, Samsung…. thì tỷ lệ 1% của doanh thu là khá lớn.
Xem xét trên số liệu của các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và Giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ cao có doanh thu từ hàng ngàn tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng thì hầu hết các doanh nghiệp này đều có tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển trên tổng doanh thu cao hơn 1%, thậm chí có những doanh nghiệp tỷ lệ này đạt rất cao như: Công ty TNHH Nissei Electric Vietnam (từ 20%-25%); Công ty TNHH CNSH dược Nanogen (từ 6%-12%); Công ty CP thông minh MK (từ 4%-12%); Công ty CP truyền thông Việt nam (từ 5%-6%). 
Tuy nhiên, khi xét số liệu của 02 Công ty thuộc Tập đoàn Điện tử Samsung là 02 Công ty được cho là các doanh nghiệp có quy mô thuộc một trong các doanh nghiệp lớn nhất Việt nam (doanh thu của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam năm 2013 đạt hơn 500 ngàn tỷ, doanh thu của Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam đạt hơn 11 ngàn tỷ), tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển từ năm 2011 đến năm 2013 tương ứng là: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam từ 0,53% đến 0,62%; Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam từ 0,43% đến 1,72%.
Bộ KH&CN đã tiến hành nghiên cứu thử trên số liệu của một số doanh nghiệp lớn bao gồm một số doanh nghiệp được xếp hạng trong Top 500 doanh nghiệp lớn trong bảng xếp hạng vnr500 và một số doanh nghiệp lớn khác, tính số liệu 1% tổng doanh thu và 0,5% tổng doanh thu cho các doanh nghiệp này để so sánh. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN dựa trên số liệu Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp để tính số liệu trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ hàng năm của doanh nghiệp. Căn cứ để tính số liệu này là quy định số trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ bắt buộc đối với doanh nghiệp nhà nước theo tỷ lệ trung bình quy định tại Nghị định 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Tính toán số liệu này nhằm so sánh số quy định chi cho hoạt động nghiên cứu phát triển trên tổng doanh thu của doanh nghiệp và số trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ trên lợi nhuận tính thuế để phân tích, tìm ra tỷ lệ hợp lý cho các doanh nghiệp quy mô lớn. Qua số liệu phân tích cho thấy: tỷ lệ chi cho nghiên cứu phát triển tính 1% trên doanh thu tương đương với số liệu trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong khoảng 21% doanh nghiệp phân tích; tỷ lệ chi cho nghiên cứu phát triển tính 0,5% trên doanh thu tương đương với số liệu trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong khoảng 49% doanh nghiệp phân tích. 
Như vậy trong giai đoạn hiện nay, để khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, việc giảm tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển đối với doanh nghiệp có quy mô lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao xuống 0,5% sẽ là yếu tố thúc đẩy các doanh nghiệp lớn tham gia vào lĩnh vực này, là lĩnh vực đòi hỏi chi phí đầu tư nghiên cứu mạo hiểm hơn các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác.
3.2.2. Xác định tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao/Tổng doanh thu:
Doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng các ưu đãi cao nhất về thuế cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp (cả hoạt động công nghệ cao và hoạt động khác). Do đó doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải là số liệu chiếm tỷ lệ đa số trong tổng doanh thu của doanh nghiệp.
Hầu hết các đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao đều có tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao trên tổng doanh thu của doanh nghiệp rất cao, có nhiều doanh nghiệp tỷ lệ này đạt trên 80% - 90%, có doanh nghiệp đạt 99% đến 100%. 
Theo đó, Bộ KH&CN thấy rằng nên giữ nguyên mức quy định tiêu chí tỷ lệ doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao/tổng doanh thu phải đạt ít nhất 70%. 

3.2.3. Tỷ lệ số lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển/tổng số lao động của doanh nghiệp:
Tương tự như cách phân tích với các tiêu chí trên, số lượng lao động tham gia nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp được xét trên các doanh nghiệp có quy mô khác nhau:
- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỷ lệ 5% như quy định hiện hành là tương đối hợp lý. Thử tính toán con số lao động quy định đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 thấy rằng: doanh nghiệp có dưới 100 lao động thì số người tham gia nghiên cứu và phát triển dưới 5 người; doanh nghiệp có dưới 200 lao động thì số người tham gia nghiên cứu và phát triển dưới 10 người; doanh nghiệp có dưới 300 lao động thì số người tham gia nghiên cứu và phát triển dưới 15 người. Các chỉ tiêu này có thể không khó để đạt được đối với các doanh nghiệp muốn đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ cao.
- Đối với doanh nghiệp lớn, số lượng lao động có thể lên đến hàng chục ngàn người thì tỷ lệ 5% là chưa phù hợp. 

Xem xét trên số liệu của các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và Giấy chứng nhận ứng dụng công nghệ cao có số lượng lao động từ hàng chục người đến hàng ngàn người thì hầu hết các doanh nghiệp này đều có tỷ lệ lao động trực tiếp tham gia nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động cao hơn 5%, thậm chí có những doanh nghiệp tỷ lệ này đạt rất cao như: Công ty TNHH CNSH dược Nanogen (từ 25%-32,7%); Công ty TNHH Crucialtec Vina (từ 8,8%-12%); Công ty TNHH MTEX Vietnam (từ 8%-9%).
Tuy nhiên, khi xét số liệu của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, công ty được cho là một trong các Công ty sử dụng nhiều lao động nhất ở Việt nam, trong 3 năm hoạt động với tổng số lao động của các năm tăng dần từ 18 ngàn người năm 2011 lên 43 ngàn người năm 2013 thì tỷ lệ nhân lực nghiên cứu và phát triển đạt từ 1,92% (năm 2011), 2,92% (năm 2012), 3,2% (năm 2013); Công ty TNHH Samsung SDI Việt Nam số lao động của các năm tăng dần từ hơn 500 người năm 2011 lên hơn 1,4 ngàn người năm 2013 thì tỷ lệ nhân lực nghiên cứu và phát triển đạt 6,72% (năm 2011), 5,05% (năm 2012), 5,31% (năm 2013). 
Như vậy với số lượng lao động của doanh nghiệp lên đến hàng ngàn người thì tỷ lệ lao động tham gia trực tiếp vào nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp nên được quy định ở mức thấp hơn các doanh nghiệp nhỏ và vừa với lực lượng lao động ít hơn.

Trong giai đoạn hiện nay, để khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, việc giảm tỷ lệ lao động tham gia trực tiếp vào nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động đối với doanh nghiệp có quy mô lớn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao sẽ là yếu tố thúc đẩy các doanh nghiệp lớn tham gia vào lĩnh vực này. Sau khi nghiên cứu, Bộ KH&CN thấy rằng tỷ lệ này để ở mức từ 2,5% là phù hợp.
Thử tính toán con số lao động quy định là 2,5% đối với doanh nghiệp lớn theo từng nấc thang thấy rằng: doanh nghiệp có dưới 500 lao động thì số người tham gia nghiên cứu và phát triển dưới 13 người; doanh nghiệp có dưới 1000 lao động thì số người tham gia nghiên cứu và phát triển dưới 25 người; doanh nghiệp có dưới 5000 lao động thì số người tham gia nghiên cứu và phát triển dưới 125 người; doanh nghiệp có dưới 10.000 lao động thì số người tham gia nghiên cứu và phát triển dưới 250 người.

Ngoài ra cũng cần lưu ý: đối với các tập đoàn lớn như Viettel, PVN, VNPT…. số liệu về doanh thu và lao động là rất lớn, nhưng đây chỉ là con số hợp nhất của cả Tập đoàn gồm nhiều lĩnh vực hoạt động. Các đơn vị thành viên của các Tập đoàn trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có thể đề nghị cấp giấy chứng nhận công nghệ cao bằng số liệu báo cáo tài chính của mình với con số doanh thu và số lao động thấp hơn rất nhiều so với số liệu hợp nhất của Tập đoàn.   
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Để thực hiện xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Cụ thể, nhằm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 334/QĐ-BKHCN ngày 02/03/2015 về việc thành lập Tổ biên tập dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao gồm đại diện các Bộ, ngành có liên quan.
2. Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 29/08/2013:
- Ngày 7/11/2013, Bộ KH&CN đã có công văn số 3680/BKHCN-CNC đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lồng ghép nội dung sửa đổi Điều 18 vào nội dung sửa đổi của Luật Đầu tư. Hiện nay, nội dung sửa đổi Điều 18 Luật công nghệ cao đã được đưa vào nội dung Điều 75 của Luật Đầu tư (nội dung đã nêu tại Mục I) và đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
- Ngày 22/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 112/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, trong đó giao cho Bộ KH&CN là cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao”.

3. Trong quá trình triển khai xây dựng dự thảo Quyết định, Bộ KH&CN đã làm việc với các Bộ, ngành có liên quan để thông tin, trao đổi kinh nghiệm, xin ý kiến tư vấn của các chuyên gia đảm bảo xác định thang tiêu chí phù hợp với các quy mô doanh nghiệp
4. Ngày 02/03/2015, Bộ KH&CN đã đăng tải dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý rộng rãi. 

5. Ngày 26/03/2015, Bộ KH&CN đã gửi công văn số 877/BKHCN-CNC đến các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định. 
Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&CN sẽ tiến hành các bước tiếp theo để hoàn thiện dự thảo và trình các cơ quan có thẩm quyền.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH
Dự thảo Quyết định gồm 05 điều, trong đó gồm những nội dung chủ yếu sau:

Điều 1: ban hành tiêu chí cụ thể để xác định doanh nghiệp công nghệ cao trên cơ sở cam kết của doanh nghiệp về doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm; về tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm: với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt ít nhất 1%, doanh nghiệp lớn đạt ít nhất 0,5%; về tỷ lệ số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp: đạt ít nhất 5% với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đạt trên 2,5% với doanh nghiệp lớn;

Điều 2: quy định áp dụng tiêu chí cho doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới thành lập;

Điều 3: quy định trách nhiệm và vai trò của Bộ KH&CN căn cứ theo tình hình từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đề xuất sửa đổi tiêu chí cụ thể xác định doanh nghiệp công nghệ cao; 
Điều 4: quy định về hiệu lực thi hành của Quyết định;

Điều 5: quy định về đối tượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.
Bộ KH&CN kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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   - Các Phó thủ tướng Chính phủ;

   - Văn phòng Chính phủ;

   - Bộ Tư pháp;
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